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I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH: 

 - Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg, ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia.    

 - Quyết định số 1212/QĐ-TTg, ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.  

 - Công văn số 3724/BTTTT-KHTC, ngày 28/12/2012 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đưa 

thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

 - Quyết định số 620/QĐ-BTTTT, ngày 31/5/2013 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi 

địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.  

 - Công văn số 2172/BTTTT-KHTC, ngày 29/7/2013 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông 

tin về cơ sở năm 2014. 

     II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CƠ SỞ TỈNH SÓC TRĂNG: 

1. Tình hình chung: 

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer thuộc khu vực đồng 

bằng Sông Cửu Long với diện tích tự nhiên là 3.311,6 km2, dân số năm 2012 là 

1.304.965 người; trong đó, dân tộc Kinh chiếm 64,24%, dân tộc Khmer chiếm 

30,71%, dân tộc Hoa chiếm 5,02% và dân tộc khác chiếm 0,03%. Tỉnh Sóc Trăng 

có 09 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 109 xã, phường, thị trấn; trong đó có 85 

xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, 

ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Hiện trạng hệ thống phát thanh, truyền hình: 

Hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh Sóc Trăng bao gồm: Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh; 11 Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 01 Trung tâm 

Truyền hình cáp và 109 Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn.  

Hiện nay, 11 Đài Truyền thanh cấp huyện, thị xã, thành phố đều sản xuất 

chương trình phát thanh, trong đó có 08 Đài sản xuất cả chương trình phát thanh 
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tiếng Việt và tiếng Khmer. Riêng Đài Truyền thanh thị xã Vĩnh Châu sản xuất 

tiếng cả tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Hoa. Các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, 

thành phố phát thanh với thời lượng 2 - 3 giờ/ngày, nội dung chương trình phản 

ánh tình hình chính trị - xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh và của từng 

địa phương (có phân chia theo thể loại, chuyên mục). 

2.1. Hạ tầng kỹ thuật:  

2.1.1. Đài Truyền thanh cấp huyện: 

- Toàn tỉnh hiện có 11 huyện, thị xã, thành phố đều có máy phát sóng, phát 

thanh FM công suất từ 300- 500W. 

- Diện tích phủ sóng từ 75 - 90%; Thời lượng phát sóng từ 2 giờ đến 3 

giờ/ngày.  

- Hầu hết các thiết bị được trang bị từ những năm 1995 - 2006. 

- Năm 2012, tỉnh Sóc Trăng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí 

vốn đầu tư thiết bị (bao gồm máy phát, máy quay phim, máy dựng hình….) cho 

Đài Truyền thanh 03 huyện (Châu Thành, Ngã Năm, Long Phú) và Đài Truyền 

thanh thị xã Vĩnh Châu. 

Nhìn chung, với hệ thống thiết bị được hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hệ thống Đài 

Truyền thanh tại các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng được yêu cầu sản xuất các 

chương trình phát thanh tại địa phương và có thể tiếp âm tốt các chương trình phát 

thanh của tỉnh.   

2.1.2. Trạm Truyền thanh cấp xã: 

- Các Trạm Truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền thanh có dây 

và truyền dẫn tín hiệu không dây. Hiện nay các thiết bị máy tăng âm của các xã, 

phường, thị trấn đã lạc hậu và sửa chữa nhiều lần, công suất nhỏ nên chất lượng 

không cao. 

- Toàn tỉnh hiện có 814 loa truyền thanh; trong đó có 622 bộ loa không dây 

(loại bộ 2 loa), 192 bộ loa có dây (1 bộ có từ 2 đến 4 loa). 

- Hệ thống truyền thanh cơ sở của tỉnh hiện nay đã thu hẹp diện phủ sóng do 

hệ thống máy tăng âm, dây dẫn, loa qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và  thiếu 

kinh phí đầu tư duy trì, mở rộng hệ thống. 

- Hầu hết các thiết bị của các Trạm Truyền thanh cấp xã được trang bị từ 

những năm 1995 - 2006 nên đa số thiết bị thường xuyên bị hư hỏng không thể hoạt 

động tốt. 

- Năm 2012, tỉnh Sóc Trăng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ 

kinh phí và đã ưu tiên đầu tư cho 07 xã có hệ thống truyền thanh hư hỏng nặng 

như: xã Thạnh phú - Huyện Mỹ Xuyên, xã Viên Bình - Huyện Trần Đề, xã An 

Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú, xã Lâm Kiết - 

Huyện Thạnh Trị, xã Kế Thành - Huyện Kế Sách. Hiện nay, hệ thống các Trạm 

Truyền thanh này hoạt động khá tốt.   

2.2. Hiện trạng nguồn nhân lực thông tin - truyền thông cơ sở:  

2.2.1. Nhân lực Đài Truyền thanh cấp huyện: 
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- Toàn tỉnh hiện có 87 cán bộ công tác tại các Đài Truyền thanh cấp huyện. 

Mỗi Đài Truyền thanh cấp huyện đều có biên chế từ 5 - 10 người; trong đó, trình 

độ đại học chiếm tỷ lệ 68,9%, cao đẳng 2,3%, trung cấp 20,7%, công nhân kỹ thuật 

3%, chưa qua đào tạo 4,5%.  

- Năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đào tạo cho 58 cán 

bộ tuyên truyền của các Phòng Văn hóa, Đài Truyền thanh cấp huyện.  

Nhìn chung, về cơ bản nguồn nhân lực được đào tạo có thể đáp ứng yêu cầu 

về xây dựng nội dung thông tin cũng như xử lý kỹ thuật tại các Đài Truyền thanh 

cấp huyện.   

2.2.2 Nhân lực Trạm Truyền thanh cấp xã: 

- Cán bộ Trạm Truyền thanh cấp xã đa số là kiêm nhiệm nên thiếu tính ổn 

định và hầu hết chưa qua đào tạo (trên 50%). 

- Năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn cho 185 cán 

bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp xã. Qua đó, các cán bộ tham gia tập 

huấn có thể nắm bắt được các thông tin về tuyên truyền các nội dung liên quan đến 

chương trình cũng như cơ bản có thể quản lý, vận hành được hệ thống truyền thanh 

tại địa phương.  

3. Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu 2013: 

3.1. Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình mục 

tiêu năm 2013: 

3.3.1. Đối với dự án 1: Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền 

thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

 - Năm 2013, tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở với tổng kinh phí 160 triệu đồng để thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

 + Đưa 03 lượt cán bộ đi tham gia nguồn và cán bộ quản lý chương trình các 

lớp tập huấn triển khai dự án.  

 + Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện đang làm công tác quản lý thông tin 

và truyền thông cơ sở và các cán bộ tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp huyện. 

 + Đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo xã phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ Trạm Truyền thanh. 

 Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cử một số cán bộ nguồn, cán bộ 

quản lý chương trình tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông 

tổ chức. Riêng các lớp đào tạo tại tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến đào 

tạo 60 lượt cán bộ tại các huyện, xã thuộc chương trình mục tiêu, dự kiến lớp tập 

huấn được tổ chức vào quí IV/2013.  

 3.3.2. Đối với dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở: 

 Năm 2013, tỉnh Sóc Trăng không được bố trí vốn để triển khai thực hiện         

dự án. 
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 3.3.3. Đối với dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở 

về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

 - Năm 2013, tỉnh Sóc Trăng được bố trí 300 triệu đồng để triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

 + Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm truyền 

thông theo chuyên đề phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương để phục vụ 

đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc. 

 + Hỗ trợ phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ Thông 

tin và Truyền thông cung cấp để phục vụ đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (thực hiện phát 79 chương 

trình phát hình và 60 chương trình phát thanh). 

 + Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát chương trình. 

 Trên cơ sở kinh phí được bố trí, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu 

cho UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2013, dự kiến hoàn thành dứt điểm vào quí IV năm 2013. 

3.2. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị: 

Việc triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian 

qua đã mang lại hiệu quả đáng kể và có tác động lớn góp phần ổn định chính trị, 

giữ vững quốc phòng, an ninh  tạo đà quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nhà. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên việc triển khai các dự án 

thuộc chương trình chưa đạt đúng tiến độ theo kế hoạch. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của việc đầu tư, xây dựng các dự án thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, kiến nghị các Bộ, ngành Trung 

ương như saui:  

- Giao cho các địa phương xây dựng phương án để duy trì hoạt động của các 

dự án đã được đầu tư bằng ngân sách trung ương hoặc địa phương như vậy mới 

đảm bảo được tính bền vững của dự án.   

- Hoàn thiện những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các địa phương 

thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ và sử dụng kinh phí hiệu quả. 

- Kịp thời phân bổ đủ kinh phí  để triển khai nhiệm vụ. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2014: 

Chương trình xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút 

ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng 

cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

của địa phương  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 

văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng sâu, vùng 

xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

- Tiếp tục đưa lực lượng cán bộ nguồn tham gia các lớp tập huấn theo chương 

trình đào tạo của Bộ, ngành có liên quan. 
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- Đào tạo và đào tại lại nhằm đảm bảo 100% cán bộ làm công tác thông tin và 

truyền thông tại các huyện, thị xã và các xã thuộc chương trình mục tiêu được 

tham gia các khoá đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.  

2. Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông cơ sở cho các huyện, thị xã, 

các xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, xã nông thôn mới thuộc chương trình 

mục tiêu để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận thông tin tối thiểu phục vụ 

đời sống, cụ thể là: 

- Hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị Đài Truyền thanh các huyện, thị xã.  

- Trên 50% xã thuộc chương trình mục tiêu đều có Trạm Truyền thanh hoạt 

động hiệu quả.  

- Trên 50% khu, khóm, ấp thuộc chương trình mục tiêu đều có hệ thống loa 

truyền thanh có dây và không dây để tiếp sóng các chương trình phát thanh của 

huyện, xã. Trong đó, ưu tiên đầu tư tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc, 

các xã nông thôn mới, các xã thuộc biên giới biển, các xã ở khu vực khó khăn nhất 

về cơ sở vật chất thông tin và truyền thông cơ sở. 

3. Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

 - Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm truyền 

thông theo chuyên đề phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương để phục vụ 

đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc, trong đó: 

+ Đa dạng hoá nội dung thông tin trong đó chú trọng đưa thông tin đối ngoại  

vào chương trình phát thanh để người dân hiểu và đồng thuận với đường lối đối 

ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. 

 + Xây dựng các chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phục 

vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. 

 - Hỗ trợ phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin 

và Truyền thông cung cấp để phục vụ đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng 

bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 - Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát chương trình.  

 IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

 1. Dự án 1: Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông 

cơ sở: 

 - Nội dung thực hiện: Tiếp tục đưa đi đào tạo, tập huấn các cán bộ nguồn để 

đào tạo lại cho các bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện, 

thị xã và các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên đào tạo bồi 

dưỡng cho các cán bộ có khả năng công tác lâu dài trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông cơ sở để đảm bảo hiệu quả bền vững của dự án.  
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 - Dự kiến hiệu quả đạt được: Nâng cao năng lực cho các cán bộ nguồn cũng 

như các cán bộ quản lý tốt dự án. Đào tạo lực lượng cán bộ tuyên truyền, sưu tầm, 

viết tin, bài tại các địa phương làm phong phú thêm nguồn tin tại các Đài Truyền 

thanh huyện và Trạm Truyền thanh xã. 

 - Dự kiến kinh phí thực hiện: 276 tỷ đồng. 

 2. Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở: 

 - Nội dung thực hiện: Đầu tư nâng cấp, mua thiết bị cho Đài Truyền thanh 

các huyện, Trạm Truyền thanh các xã đảm bảo thông tin cơ sở tối thiểu phục vụ 

cho người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:   

 + Đầu tư nâng cấp 03 Đài Truyền thanh huyện. 

 + Đầu tư xây dựng mới 20 Trạm Truyền thanh xã. 

 (Chi tiết danh sách các huyện thuộc chương trình mục tiêu năm 2014 theo 

phụ lục 01 đính kèm)   

 - Dự kiến hiệu quả đạt được: 

+ Dự án sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động thông tin cơ sở vùng sâu, vùng 

xa bao gồm cả về nhân lực, hạ tầng thông tin, duy trì hoạt động cung cấp thông tin 

và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ thông tin của người dân. Phát 

huy tối đa vai trò của thông tin truyền thông trong sự nghiệp xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

+ Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ 

sở, xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở sẽ rút ngắn khoảng cách về 

hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng; tăng cường tuyên truyền đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an 

ninh, quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa. 

 + Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp Đài, Trạm Truyền thanh sẽ phủ sóng 

vùng lõm và nâng cao chất lượng phủ sóng. 

 - Dự kiến kinh phí thực hiện: 11,1 tỷ đồng (chi tiết theo phụ lục 2 đính 

kèm). Trong đó: 

 + Ngân sách Trung ương: 6,5 tỷ đồng. 

 + Ngân sách địa phương đối ứng: 4,6 tỷ đồng (phần cơ sở hạ tầng nhà trạm). 

 3. Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 

 - Nội dung thực hiện:  

 + Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình  phục vụ đồng bào dân 

tộc gồm hai thứ tiếng: Việt và Khmer với các thể loại như: Bản tin và các chuyên 

mục về An toàn gian thông, Sức khỏe và đời sống,  Truyền thông dân số, .... 

 + Hỗ trợ phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình do các cơ quan 

trung ương cung cấp để phục vụ đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa tại địa 

phương. Hỗ trợ cán bộ phụ trách Trạm Truyền thanh các xã. 
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 +  Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, giám sát chương trình.  

 - Dự kiến hiệu quả đạt được: Những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, 

những mô hình sản xuất giỏi trên cả nước được tuyên truyền sâu rộng đến mọi 

tầng lớp trong xã hội. 

 - Dự kiến kinh phí thực hiện: 1,224 tỷ đồng. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

 - Tổng kinh phí thực hiện năm 2014 là: 12,6 tỷ đồng. 

 - Nguồn vốn:  

 + Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 08 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư: 6,5 tỷ 

đồng; vốn sự nghiệp: 1,5 tỷ đồng). 

 + Ngân sách địa phương: 4,6 tỷ đồng. 

 (Chi tiết theo phụ lục 3 đính kèm) 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 - Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/8/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa 

thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2014, tỉnh 

Sóc Trăng. 

 - Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ưu tiên bố trí đủ kinh phí theo kế 

hoạch cho tỉnh Sóc Trăng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin 

về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện việc 

triển khai thực hiện kế hoạch này. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tích cực tham mưu cho UBND tỉnh 

huy động các nguồn tài chính khác để hỗ trợ triển khai kế hoạch. 

 - UBND các huyện, thị xã là đơn vị thụ hưởng Chương trình trong phạm vi 

quản lý của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển 

khai thực hiện Kế hoạch này. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ TTTT; 

- Sở TTTT; 

- Sở TC, Sở KHĐT; 

- UBND các huyện, thị xã; 

- Lưu: VX, HC. 

 

TTMM..  ỦỦYY  BBAANN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

KKTT..  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

Trần Thành Nghiệp 

 

 


